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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/8/2011
QUY TRÌNH
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CDIO 
Chương trình đào tạo (CTĐT) theo phương pháp tiếp cận CDIO, còn gọi là CTĐT tích hợp (integrated curiculum) theo phương pháp tiếp cận CDIO (ký hiệu là CTĐT*).

 Quy trình xây dựng CTĐT* là cách gọi chung cho quy trình xây dựng CTĐT mới hoặc hoàn thiện một CTĐT hiện hữu để có CTĐT*. Quy trình xây dựng CTĐT* này của HUFLIT được soạn thảo trên cơ sở tham khảo một số tài liệu (với ký hiệu các số thứ tư trong […] ) được liệt kê ở phần cuối văn bản này.
Một CTĐT*  có những đặc tính quan trọng sau:  
· Nó được tổ chức xoay quanh các ngành đào tạo, và phải được tái cấu trúc sao cho các ngành đào tạo trong trường thực sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau (không tách rời hoặc độc lập với nhau);
· Các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng kiến tạo sản phẩm/dự án
, (dưới đây gọi tắt là những kỹ năng cần thiết ) được đan xen, tích hợp chặt chẽ vào các môn học mang tính hỗ trợ lẫn nhau, nhằm kết hợp giữa kiến thức chuyên môn của ngành đào tạo với những kỹ năng cần thiết;
· Mỗi môn học đặt ra các chuẩn đầu ra cụ thể về kiến thức chuyên môn, về những kỹ năng cần thiết, nhằm chuyển tải đến sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra (CĐR) dự định của chương trình, nghĩa là có được nền tảng tri thức phù hợp với tương lai của họ trong vai trò người kỹ sư/cử nhân phục vụ cho ngành khoa học họ được đào tạo.
Theo đó, việc thiết kế CTĐT* phải bao hàm các đặc tính sau:
· Các CĐR của CTĐT được chuyển tải một cách có hệ thống thành các CĐR trong từng thành phần của chương trình  đào tạo – môn học, mô đun, và các yếu tố khác;
· Các thành phần trong hệ thống chương trình giáo dục được mô tả cách thức chúng hỗ trợ lẫn nhau trong việc học các kiến thức nền tảng chuyên môn, và mô tả chi tiết cách thức chúng đạt được mức độ mong muốn về những kỹ năng cần thiết;
· CTĐT là một bản kế hoạch rõ ràng được toàn thể giảng viên của chương trình tiếp nhận và làm chủ.
Quy trình xây dựng CTĐT* này của HUFLIT hiện tại thực chất chỉ là quy trình hoàn thiện các CTĐT hiện hữu của HUFLIT, và được mô tả như một quá trình thiết kế CTĐT theo phương pháp tiếp cận CDIO.
Trên cơ sở CĐR tương ứng với cấp độ 3 CDIO (ký hiệu là CĐR3) của các ngành đã được các Khoa hoàn tất ở khâu thứ nhất của Đề án CDIO HUFLIT và CTĐT theo học chế tín chỉ hiện có của các Khoa (ký hiệu là CTĐT0),  các Ban CNĐA CDIO Khoa tiếp tục xây dựng và hoàn thiện CTĐT*, nhằm đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp HUFLIT đạt được trình độ năng lực mong muốn dự định về kiến thức, kỹ năng và thái độ như đã công bố trong CĐR3. 
Để thực hiện được yêu cầu đó, trong giai đoạn khởi đầu xây dựng CTĐT*, trên cơ sở những nguồn lực (nhân lực, tài lực và vật lực) hiện có của nhà trường, chúng ta cần xác định được những bước đi khả thi, phù hợp với thực tế của nhà trường và phần nào của thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam .
Quy trình từ CTĐT0 đến CTĐT* theo theo phương pháp tiếp cận CDIO của HUFLIT được thể hiện theo  Mô hình quá trình thiết kế CTĐT như  ở Hình 1 dưới đây (mô phỏng từ[1]).
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Hình 1: MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO  TẠO  TÍCH  HỢP  CỦA  HUFLIT
Trong sơ đồ trên, CTĐT0 đại diện cho khối dữ liệu ban đầu “Các điều kiện hiện có”; vốn là tổng hợp các nhân tố gồm: ( các tiêu chuẩn kiểm định chương trình, ( truyền thống của chương trình (mục đích, độ dài, cấu trúc cơ bản của chương trình), ( các quy định về khung chương trình của ngành giáo dục đại học trong nước, và ( quy định của nhà trường về chương trình đào tạo HUFLIT.
Về tổng thể, xây dựng và phát triển CTĐT* là một quá trình thiết kế hoàn thiện liên tục tạo thành một vòng kín (có phản hồi để thực hiện các khâu liên tục cải tiến như ở các phần có dấu “----“ trong hình). Tuy nhiên, vì đây là giai đoạn hình thành CTĐT* của HUFLIT, nên Quy trình hoàn thiện chương trình đào tạo của HUFLIT sẽ tạm chưa đề cập đến các khâu phản hồi đó.
Việc hoàn thiện CTĐT* của HUFLIT được tiến hành trên cơ sở các Ngành/Khoa đã có chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ CTĐT0, gồm các đề cương của các môn học cũ, nên chúng ta sẽ chuyển đổi từ  CTĐT0 sang CTĐT*. 
Quy trình thiết kế này dựa trên các dữ liệu và điều kiện tiên quyết sau đây:
1.1 Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO: 
Theo biên bản cuộc họp ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO  HUFLIT, CĐR3 đã được các Khoa xác lập trong Phần thứ nhất của Đề án CDIO HUFLIT “Xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra theo phương pháp tiếp cận CDIO” (PHỤ LỤC 1) được thừa nhận là một dữ liệu cơ sở cho việc xây dựng  CTĐT* của các Khoa.
Trên thực tế, các nội dung của CĐR3, phần lớn chỉ mới mô tả phần chủ đề của mỗi CĐR đó (còn thiếu những cụm động từ mô tả mức độ năng lực mong muốn đạt được).
1.2 Thiết lập mức độ năng lực mong muốn đối với sinh viện tốt nghiệp:
Để xây dựng chuẩn đầu ra hoàn chỉnh cấp độ 4 (CĐR4) và chuẩn đầu ra cho từng môn học CĐR(m){ trong đó m là ký hiệu hoặc tên môn học}, cần bổ sung thêm Mức độ năng lực mong muốn (Mức độ mong muốn) vào các chủ đề của CĐR3 để cụ thể hóa các nội dung của CĐR(m) sau này.
Căn cứ vào khả năng các nguồn lực hiện có của nhà trường và các kết quả khảo sát của một số trường bạn về Mức độ mong muốn đối với các chủ đề chuẩn đầu ra theo phương pháp tiếp cận CDIO, qua phân tích, trong giai đoạn xây dựng CTĐT* lần đầu tiên này, Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO HUFLIT quyết định chọn Mức độ mong muốn cấp 3 làm mức đo trình độ cần thiết đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành chính quy của HUFLIT cho đa số chủ đề của CĐR3; Tuy nhiên, các Ban CNĐA CDIO Khoa cũng có thể căn cứ vào đặc điểm của chuyên ngành và tính chất quan trọng của một số môn học đặc biệt để quyết định cụ thể Mức độ mong muốn cho các môn này là cấp 4  hoặc cấp 2. Tóm lại HUFLIT sẽ chọn Mức độ mong muốn trong phạm vi từ  2 - 4 và lấy 3 làm mức chính.
Để có dữ liệu đầu vào cho các giảng viên trong việc xác định các chuẩn đầu ra các môn học do họ phụ trách (khi xây dựng CTĐT*), Chủ nhiệm ĐA CDIO Khoa chủ trì cùng các ủy viên trong Ban CNĐA CDIO Khoa xem xét để quyết định thiết lập Bảng “Mức độ mong muốn đối với các chủ đề của chuân đầu ra cấp độ 3  CĐR3 của ngành theo mô hình CDIO” theo mẫu ở Bảng 1 dưới đây (chi tiết đến cấp độ 3), làm cơ sở cho những bước thiết kế CTĐT* tiếp theo:
Mức độ mong muốn đối với các chủ đề của chuân đầu ra cấp độ 3
Bảng 1: CTĐT ngành…………………..của HUFLIT  theo mô hình CDIO
(Mô tả chi tiết Bảng 1 : Xem PHỤ LỤC 2A)
Có thể tham khảo các giá trị Mức độ mong muốn cấp độ 2 của MIT và 3 trường đại học Thụy Điển tại các bảng ở PHỤ LỤC 2B và bảng xác lập “Mức độ mong muốn đối với các chủ đề của CĐR chương trình Kỹ thuật chế tạo Khoa cơ khí trường ĐHBK theo mô hình CDIO” ở PHỤ LỤC 2C.
Về chuẩn phân cấp Mức độ mong muốn tương thích với thang đánh giá mức độ nhận thức Bloom và các động từ thích dụng cho các cấp độ mong muốn có thể tìm hiểu ở mục (3.1) & mục (3.2) ở  PHỤ LỤC 3.
1.3   Chương trình đào tạo hiện tại của Khoa/Ngành CTĐT0.
Hiện nay các Khoa đã hoàn tất việc chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và công bố tại CHỈ NAM HUFLIT 2010 (một số Khoa đã hiệu chỉnh lại và chuẩn bị công bố trong SỔ TAY SINH VIÊN/NIÊN GIÁM HUFLIT 2011), đó chính là chương trình đào tạo hiện tại của Khoa/Ngành CTĐT0 (PHỤ LỤC 4).
Sau khi đã quyết định các điều kiện ban đầu như trên, quy trình xây dựng/hoàn thiện chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO của HUFLIT sẽ triển khai theo các bước sau đây:
Bước 1.   Chuyển đổi tầm nhìn của CDIO thành các mục tiêu của CTĐT*
Đây là bước đầu tiên để tái cấu trúc CTĐT*. Mục tiêu đào tạo ngành vốn có trong CTĐT0 chưa đáp ứng được các nội dung của CĐR3, nên trong quá trình cải cách lại CTĐT cần xem xét lại nhằm chuyển đổi tầm nhìn CDIO thành mục tiêu đào tạo mới với những mục tiêu chính yếu của CTĐT* là giáo dục sinh viên có thể nắm vững hơn những kiến thức cơ bản; đào tạo họ thành người dẫn đầu trong việc xây dựng và triển khai các sản phẩm/dự án của ngành; và hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển ngành mình học đối với xã hội.
Chính vì vậy, sinh viên tốt  nghiệp từ CTĐT* có sự giáo dục khoa học và nghề nghiệp trình độ đại học cho phép họ có thể thành công ở công việc của người kỹ sư/cử nhân, và đặc biệt, họ có thể:
1) Thể hiện chức năng của mình trong môi trường của chuyên ngành, hành chính quốc gia, xây dựng và ứng dụng kiến thức khoa học về chuyên ngành mang tính học thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp;
2) Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản về lý luận chính trị quốc gia; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ  tổ quốc;
3) Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
4) Có các kiến thức cơ sở ngành và nhập môn chuyên ngành. 
Trong các CĐR3 đã được các Khoa công bố (PHỤ LỤC 1), nói chung mục tiêu đào tạo của ngành chưa được phát biểu hoặc phát biểu chưa thể hiện được trọng tâm của CĐR3 theo mô thức CDIO. Vì vậy các Ban CNĐA CDIO Khoa phải soạn thảo lại mục tiêu đào tạo của ngành xuất phát từ tầm nhìn của CDIO,  được công bố như sau: “Đề xướng CDIO đề xuất một nền giáo dục nhấn mạnh nền tảng cơ bản trong bối cảnh hình thành ý tưởng – thiết kế – triển khai & vận hành sản phẩm/dự án”.     

Những điểm nối bật của tầm nhìn này là:
· Giáo dục dựa trên các mục tiêu của chương trình học và chuẩn đầu ra của sinh viên được nêu rõ ràng nhờ vào sự góp ý của các bên liên quan;
· Chuẩn đầu ra của sinh viên được chuyển tải bằng việc xây dựng một chuỗi phương án tích hợp dạy và học, nghĩa là, tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm những tình huống mà người kỹ sư/cử nhân sẽ gặp phải trong nghề nghiệp theo ngành đào tạo của họ;
· Việc xây dựng một chuỗi kinh nghiệm học tập thích hợp sẽ tạo ra tác dụng kép, vừa đào tạo các kỹ năng vừa hỗ trợ việc lĩnh hội sâu hơn các nền tảng cơ bản.
Ghi chú : Trong quá trình thiết kế chương trình và giảng dạy, Đề cương CDIO  được áp dụng cho nhiều chương trình ngành đào tạo khác nhau, để đảm bảo CĐR  mong muốn được thiết kế phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của mỗi trường đại học, mục đích của chương trình, và các yêu cầu khác của từng trường đại học và chương trình cụ thể theo Quy trình xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo CDIO:
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Do đó, CĐR có thể không bao gồm một số kỹ năng cá nhân,  giao tiếp, kiến tạo sản phẩm/ dự án  bao hàm trong Đề cương,  hoặc được bổ sung một số yêu cầu cụ thể, nổi bật của nhà trường (theo  [1] & “7TH  INTERNATIONAL CDIO CONFERENCE 2011June 20-23, 2011 IN TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK – DTU”).
Vị trí của sinh viên khi tốt nghiệp
-     Liệt kê khoảng 5-8 nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể làm được; hoặc
-   Cải tiến cho phù hợp với chuyên ngành của khoa theo “Mô hình hướng nghiệp của sinh viên tốt nghiệp”, vốn xác định gián tiếp theo Đề cương CDIO  (xem PHỤ LỤC 16)
Với mục tiêu đào tạo như trên, việc chuyển đổi từ CTĐT0 sang CTĐT* phải dựa vào CĐR3 và CTĐT0; nghĩa là sẽ tiến hành đối sánh CTĐT0 với CĐR3 và  đánh giá sự liên hệ và sự phối hợp giữa các môn học trong CTĐT0 .
Bước 2.   Đối sánh CTĐT0 với  CĐR3
Với vai trò là điểm khởi đầu cho việc thiết kế CTĐT*, việc đối sánh này nhằm tìm hiểu cấu trúc chuyên ngành và kiểm tra CTĐT0, để biết nó đã đáp ứng được những kỳ vọng về mức độ năng lực mong muốn được nêu trong các chủ đề của chuẩn đầu ra CĐR3 đến mức nào, và để làm dữ liệu cần thiết cho việc thiết kế CTĐT*. 
Việc đối sánh được thực hiện bằng cách phỏng vấn các giảng viên giảng dạy các môn học trong CTĐT0 thông qua một cuộc Khảo sát về các hoạt động giảng dạy - Bài tập đánh giá  ITU như sau: Mỗi giảng viên làm bài đánh giá này đối với môn học mà mình trực tiếp giảng dạy, cung cấp thông tin về các đề mục về kiến thức, kỹ năng đã được mình  giới thiệu (I : introduce), dạy (T : teach) & sử dụng (U : utilize) như thế nào.
Nội dung và phương pháp đánh giá ITU được giới thiệu chi tiết ở PHỤ LỤC 5.
Bước 3.  Khảo sát để đánh giá sự liên hệ và sự phối hợp giữa các môn học
3.1  Khảo sát để đánh giá sự liên hệ của môn mình dạy với các môn học khác trong CTĐT0:
Cuộc khảo sát các giảng viên về sự liên hệ giữa các môn học trong CTĐT0 nhằm xác lập các mối liên hệ chuyên ngành hiện có trong phạm vi CTĐT0. Mục đích của cuộc khảo sát này là làm sáng tỏ những mối liên hệ giữa các môn học cốt lõi/bắt buộc (trong học chế tín chỉ) của CTĐT0.
Nội dung và phương pháp đánh giá sự liên hệ giữa các môn học được giới thiệu chi tiết ở PHỤ LỤC 6.
3.2   Khảo sát sự phối hợp giữa các môn học trong CTĐT0 –  Bài tập Black Box
Để hỗ trợ  cho việc phối hợp giữa các môn học và mở đầu cho việc xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học CĐR(m), mỗi giảng viên cần xác lập các đầu vào, đầu ra của môn học m đó bằng Bài tập Black Box. Nội dung và phương pháp thực hiện Bài tập Black Box (Hộp đen) được giới thiệu chi tiết ở PHỤ LỤC 7. 
Ban CNĐA CDIO các Khoa phối hợp với TT BCNĐA HUFLIT biên soạn và phát các bản khảo sát trong Bước 2 và Bước 3 cho các giảng viên; TT BCNĐA HUFLIT tổ chức tập huấn cho toàn bộ giảng viên về các nội dung trên, trước khi họ bắt tay vào thực hiện đánh giá lại CĐR3 và CTĐT0 như trong Bước 4 dưới đây:
Bước 4.  Điều chỉnh CĐR3 và Dự thảo Khung chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (Khung CTĐT*)
Các nghiên cứu từ 3 cuộc khảo sát trên đây phục vụ chính cho việc xây dựng lại khung chương trình đào tạo, nhưng cũng góp phần vào việc điều chỉnh các chủ đề trong CĐR3 cho phù hợp với hiện trạng thông qua những đánh giá của giảng viên trong các bài tập trên.
Sau khi các giảng viên hoàn thành các nội dung trên, Ban CNĐA CDIO Khoa tổng hợp và phân tích các kết quả phản hồi từ khảo sát để xem xét lại một cách toàn diện cấu trúc của CTĐT0; từ đó rà soát, phân tích kỹ sự đáp ứng các chủ đề trong CĐR của tất cả các môn học của CTĐT0;
Dựa vào các thông tin khảo sát và ý tưởng trên, các Bộ môn rà soát lại để chỉ ra được 1 số vấn đề chính liên quan đến các chủ đề trong CĐR3 giữa các môn học do mình  phụ trách như  sau:
· Có chủ đề nào mà không được hỗ trợ bởi bất kỳ môn học nào?
· Có chủ đề nào mà với nguồn lực hiện tại của HUFLIT chưa thể đáp ứng được không?
· Các chủ đề nào cần được chú ý nhiều hơn hay ít hơn;
· Xác định được các chủ đề tuy được giới thiệu nhiều lần nhưng lại không được giảng viên nào giảng dạy một cách thực sự (đây sẽ là các chủ đề được ưu tiên cải thiện);
· Mức độ quan trọng của mỗi chủ đề so với các chủ đề còn lại …
Theo kinh nghiệm của một số trường, nếu các chủ đề đã kết hợp được với các môn học trong CTĐT0, thì coi như ở các môn học đó, CĐR3 đã phù hợp với ý tưởng cơ bản của CDIO; còn những chỗ không thể kết hợp được thì có thể từng bước hoàn thiện bằng cách “điều chỉnh môn học hiện có” hoặc “thiết kế môn học mới” để lấp những khoảng trống này. Đồng thời cũng cần phải chú ý xem xét nội dung các chủ đề của CĐR có khả năng chuyển tải vào đâu trong CTĐT cho thật đúng chỗ và phù hợp với thực trạng đào tạo của Khoa và Nhà trường. 
Sau khi thực hiện quy trình trên, các Bộ môn cũng đưa ra được bảng tổng kết về các chủ đề CĐR trong các môn học do mình quản lý và chỉ ra được các chủ đề trong đó còn yếu.
Tiếp đó,  Ban CNĐA CDIO Khoa thảo luận và để đưa ra các quyết định liên quan về các nội dung sau:
· Điều chỉnh hoặc thay đổi các nội dung giảng dạy một số môn để tạo tính liên tục về mức độ cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong quá trình đào tạo;
· Mở thêm môn mới nào để bổ sung một số kiến thức, kỹ năng quan trọng mà chưa có môn nào trong CTĐT0 hỗ trợ;
· Đề xuất kế hoạch biên soạn môn giới thiệu ngành đào  tạo; 
· Các bộ môn xây dựng lại lộ trình phát triển từng chủ đề của CĐR (mối quan hệ về kiến thức và kỹ năng) giữa các môn cho phù hợp hơn (việc này sẽ đề cập cụ thể trong Bước 5).
Cuối cùng, Ban CNĐA CDIO Khoa đưa ra quyết định về việc điều chỉnh hay thay đổi :
· các chủ đề của các chuẩn đầu ra cấp độ 3, & 
· các nội dung của chương trình đào tạo tích hợp. 
cho sát nhất với thực trạng được rút ra từ kết quả khảo sát và phù hợp với nguồn lực hiện tại của Khoa và Trường, để có một chuẩn đầu ra cấp độ 3 đổi mới CĐR3* làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình đào tạo ngành theo phương pháp tiếp cận CDIO. 
Sản phẩm của việc điều chỉnh các nội dung của chương trình đào tạo này được coi là  Dự thảo 1 của Chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (CTĐT1*).
Ban TT CNĐA CDIO Trường khuyến cáo các Ban CNĐA Khoa nên biên soạn CTĐT1* theo mẫu “Khung chương trình đào tạo theo mô hình CDIO” do Đại học Quốc gia Hà Nội dự thảo, được giới thiệu tại mục 6.7.2. ở TLTK [9].
Bước 5: Thiết kế Chương trình đào tạo tích hợp 
Sau khi chuẩn đầu ra và các nội dung chương trình đào tạo đã được điều chỉnh như trên, thì các khía cạnh then chốt của việc thiết kế CTĐT* tiếp theo là Thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo (lựa chọn nguyên tắc tổ chức, kế hoạch tổng thể, cấu trúc khối môn học); Thiết kế trình tự nội dung giảng dạy; và Đối ứng (mapping) trình tự đó vào cấu trúc (đối ứng chuẩn đầu ra vào các môn học; tích hợp các kỹ năng, thái độ vào các môn học của chương trình đào tạo). 
5.1 Thiết kế cấu trúc của CTĐT*
Cấu trúc của CTĐT là sự sắp xếp các nội dung và các chuẩn đầu ra tương ứng thành các đơn vị giảng dạy hay các môn học nhằm hỗ trợ cho sự liên kết giữa các môn học. Các yêu cầu về cấu trúc môn học đòi hỏi phải tích hợp được các kỹ năng vào chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, như được yêu cầu trong Tiêu chuẩn 3*
*, nhằm đảm bảo:
- Chương trình đào tạo được tổ chức qua các môn học, nhưng phải được tái cấu trúc sao cho các môn học kết nối và hỗ trợ lẫn nhau hơn;
- Các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng kiến tạo sản phẩm/dự án được tích hợp chặt chẽ vào các môn học;
- Mỗi môn học hoặc trải nghiệm học tập đặt ra các chuẩn đầu ra cụ thể về kiến thức chuyên môn, về các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng kiến tạo sản phẩm/dự án;
- Thiết kế chương trình đào tạo là một kế hoạch rõ ràng được toàn thể giảng viên của chương trình tiếp nhận và làm chủ.
Việc thiết kế chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO đòi hỏi phải thay đổi phương pháp dạy và học, trong đó cần phải thay đổi cấu trúc chương trình đào tạo theo hướng giảm số giờ học trên lớp, tăng cường tự học; từ dạy nhiều, học ít sang dạy ít, học nhiều; đồng thời cần nhân rộng hình thức giảng dạy và học tập qua trải nghiệm và đánh giá theo quá trình. (các nội dung này sẽ được nghiên cứu và triển khai trong các phần tiếp theo của Đề án).Những đặc điểm này rất phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.
Để thực sự xây dựng Chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, là những người chủ trì thiết kế CTDT*, Ban CNĐA CDIO các Khoa phải đưa ra các quyết định về việc chọn lựa các thành tố tạo nên cấu trúc Chương trình đào tạo, bao gồm việc chọn lựa nguyên tắc tổ chức, chọn lựa kế hoạch tổng hợp cho việc tích hợp, chọn lựa để sử dụng đúng chỗ các cấu trúc khối môn học, và nắm vững khái niệm về Chương trình đào tạo. Nội dung cụ thể của các thành tố nêu trên được giới thiệu chi tiết ở PHỤ LỤC 8.
5.2  Thiết kế Trình tự nội dung giảng dạy 
Trình tự nội dung giảng dạy của CTĐT là thứ tự của tiến trình học tập của sinh viên. Nếu tiến trình được thiết kế đúng, việc học tập của sinh viên sẽ đi theo một chu trình mà trong đó mỗi trải nghiệm được xây dựng trên cở sở các trải nghiệm trước đó, đồng thời củng cố thêm các trải nghiệm ấy. Trong phần lớn các trường hợp, những trình tự này được xây dựng trên kinh nghiệm của giảng viên, những người dạy và viết giáo trình của CTĐT đó. Tuy nhiên, các trình tự môn học trong các CTĐT hiện có của các Khoa CTĐT0 chủ yếu tập trung vào các khối kiến thức hơn là các kỹ năng và thái độ, và cũng chưa chú ý đề cập và xem xét đến yếu tố trải nghiệm một cách đầy đủ.
Hiện tại, CĐR3 của các Khoa được xây dựng trên cơ sở Đề cương CDIO gốc ở cấp độ 3, và được trình bày như một cấu trúc các chủ đề để đề xuất cái gì cần được dạy. Tất nhiên, nếu muốn dạy cho người học đạt được trình độ năng lực cao, đòi hỏi người thiết kế CTĐT phải sắp xếp được một trình tự môn học giúp sinh viên có thể học tập được một số kỹ năng phức tạp, bao gồm kỹ năng thiết kế, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc theo nhóm, mà những kỹ năng này sẽ được phát triển trong một vài môn học xuyên suốt CTĐT. Các hoạt động học tập được sắp xếp theo trình tự để được tiếp tục xây dựng trên những trải nghiệm trước đó của sinh viên hơn là xuất phát từ đầu trong mỗi môn học hay trải nghiệm học tập. Nhưng rõ ràng, ngay cả trong Đề cương CDIO gốc cũng chưa hề đưa ra một sự hướng dẫn về tổ chức trình tự các chủ đề của các kỹ năng, kể cả số lần lặp lại cần thiết các kỹ năng này như thế nào để sinh viên có thể đạt được trình độ năng lực mong muốn. 
Quá trình thiết kế CTĐT đề cập đến việc sắp xếp từng chủ đề thuộc các kỹ năng cần thiết trong các môn học theo trình tự như một lộ trình phát triển được giới thiệu chi tiết tại PHỤ LỤC 10. Việc tạo lập trình tự bằng lộ trình phát triển này sẽ tạo thuận lợi cho bước tiếp theo của quá trình thiết kế CTĐT, đó là đối ứng các kỹ năng vào CTĐT.
Thực ra có nhiều cách tiếp cận trong việc xác lập trình tự nội dung CTĐT, và thường là tùy thuộc vào cách chúng ta tiếp cận cách đặt vấn đề từ  tổng  quát  đến  trường  hợp  đặc  biệt  như  thế  nào. 
Các Khoa có thể tham khảo một “Trình tự nội dung chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO” do Đại học Quốc gia Hà Nội dự thảo, tại mục 6.7.3. PHỤ LỤC 9.
5.3. Đối ứng các chuẩn đầu ra vào các môn học, tích hợp các kỹ năng, thái độ vào các môn học của CTĐT
Quá trình xây dựng CTĐT* có thể được làm trước khi bắt tay vào xây dựng Chuẩn đầu ra (và cả Đề cương chi tiết) cho từng môn học trong chương trình đó; tuy nhiên cũng có thể và nên thực hiện theo cách tương tác giữa hai khâu, nghĩa là vừa hoàn thiện tổng thể CTĐT* vừa thiết kế chuẩn đầu ra của của từng môn học, trong đó các CĐR(m) vốn đã dần hình thành và lộ diện trong các nghiên cứu trên đây về các khảo sát/đối sánh mối liên quan và phối hợp giữa các môn học để đảm nhiệm các CĐR3*.
5.3.1 Xây dựng CĐR cho từng môn học : CĐR(m) .
Trong một chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, mỗi môn học m của CTĐT* đều đảm nhiệm một số chuẩn đầu ra CĐR* của chương trình đó. Mỗi giảng viên phụ trách môn học m của CTĐT* phải xây dựng CĐR cho môn học đó: CĐR(m) .
Để bắt tay vào xây dựng CĐR(m) các Chủ nhiệm Bộ môn cùng với các giảng viên trong Bộ môn cần nghiên cứu kỹ các kết quả tổng hợp từ Bài tập đánh giá ITU, Khảo sát để đánh giá sự liên hệ giữa các môn học, Bài tập Black Box ở các mục 2.1., 2.2. và 2.3., và Mức  độ  mong  muốn  đối  với  các  chủ  đề  của  chuẩn  đầu  ra  đã được xác định ở Bảng 1. 
Việc xây dựng CĐR(m) từ CĐR*của ngành trong CTĐT* được  tiến  hành  theo  trình  tự  sau: 
1) Chủ nhiệm Khoa tổ chức nghiên cứu/tập huấn/hội thảo về xây dựng CĐR(m) cho các môn học trong CTĐT*; 
2) Từ chuẩn đầu ra của chương trình CĐR*, các chủ nhiệm Bộ môn chủ trì tổ chức xây dựng CĐR(m) cho từng môn học m ứng với Mức độ năng lực mong muốn đã được xác định trong Bảng 1.
Thực chất CĐR(m) là chuẩn đầu ra tương đương ở cấp độ 4 (XXXX Level) của Đề cương CDIO vốn được phát triển từ CĐR3 & bổ sung thêm cụm động từ chỉ  Mức độ mong muốn.
Về chuẩn phân cấp Mức độ mong muốn tương thích với thang đánh giá mức độ nhận thức Bloom và Các động từ thích dụng cho các cấp độ mong muốn CÁC CỤM ĐỘNG TỪ BLOOM  có thể tìm hiểu thêm ở khoản (3.1) & (3.2) ở  PHỤ LỤC 3, hoặc PHỤ LỤC 15:  CÁC CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 4…
Kết quả của bước này là các Chuẩn đầu ra tích hợp vào môn học m trong  CTĐT* của từng chủ nhiệm bộ môn (theo mẫu ở PHỤ LỤC 11: Mẫu tích hợp chuẩn đầu ra trong môn học); đồng thời tái lập lại sơ đồ mô hình hộp đen để tóm tắt các đầu vào, đầu ra chủ yếu của môn học mình phụ trách (nếu thấy cần thiết).
3) Chủ nhiệm khoa tổ chức họp toàn thể  Ban CNĐA CDIO Khoa đánh giá chuẩn đầu ra các môn học CĐR(m); sau đó giao cho Chủ nhiệm bộ môn điều chỉnh chuẩn đầu ra các CĐR(m) của Bộ môn mình theo kết luận của cuộc họp toàn thể.
4) Ban CNĐA CDIO Khoa tập hợp các Chuẩn đầu ra tích hợp trong mỗi môn học và tổng hợp để lập Bảng Chuẩn đầu ra tích hợp các môn học của CTĐT* (theo mẫu ở PHỤ LỤC 12: Mẫu tích hợp chuẩn đầu ra trong các môn học của CTĐT*).
5)  Cuối cùng Chủ nhiệm khoa cùng một số chủ nhiệm bộ môn nghiên cứu để thiết kế  môn học giới thiệu ngành đào tạo. 
Một trong những giải pháp nhằm đảm bảo CTĐT* chuyển tải đầy đủ các CĐR theo phương pháp tiếp cận CDIO là cung cấp môn học giới thiệu ngành. Môn học giới thiệu ngành là một phần quan trọng của CTĐT*, nó là môn ở đầu chương trình ngành nhằm hướng tới việc thiết lập khung chương trình mà từ đó các kỹ sư/cử nhân làm việc và đóng góp cho xã hội. Môn học giới thiệu ngành (có nội dung và ý nghĩa khác nhiều với khái niệm của môn dẫn luận mà trước đây chúng ta đã làm quen) vốn là một thành phần không thể thiếu đối với các CTĐT các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật được thiết kế theo phương pháp tiếp cận CDIO, nhưng nó cũng sẽ cần thiết đối với các ngành học thuộc các lĩnh vực khác. 
Tầm quan trọng và ý nghĩa, nội dung của Môn giới thiệu ngành được giới thiệu tại PHỤ LỤC 13. 
Để tìm hiểu thêm về CĐR(m) và cách mô tả CĐR cấp độ 4, có thể tham khảo PHỤ LỤC 14 & PHỤ LỤC 15.
5.3.2  Xây dựng Ma trận đối ứng chương trình đào tạo.
Sau khi cấu trúc của CTĐT và trình tự các môn học trong CTĐT đã được xác lập, bước tiếp theo của quá trình thiết kế CTĐT* là Đối ứng trình tự vào các yếu tố cấu trúc. Việc này yêu cầu phải có “một kế hoạch rõ ràng để tích hợp các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng kiến tạo sản phẩm/dự án (những kỹ năng cần thiết) vào CTĐT”.
Chính những kết quả nghiên cứu tại các Bước 2 - Bước 4 trên đây từ các cuộc khảo sát  (Đối sánh CTĐT và CĐR; Sự liên hệ và Sự phối hợp giữa các môn học); xây dựng các CĐR cho từng môn học; cùng với quyết định trong việc chọn Thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo;Thiết kế trình tự nội dung giảng dạy là các bước triển khai của kế hoạch đó.
Việc nghiên cứu để tổng hợp các kết quả đó nhằm mô tả cách chuyển tải những kỹ năng cần thiết sao cho chúng đan xen một cách hợp lý và logic nhất vào các môn học chuyên ngành, các môn học tổng thể và cả môn học giới thiệu ngành; đồng thời trình tự các môn học cũng phải được mô tả rõ lộ trình phát triển của từng chủ đề của CĐR được phối hợp với nhau trong một số môn học, trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình đào tạo.
Kết quả đối ứng CTĐT này là Ma trận đối ứng chương trình đào tạo, còn gọi là Ma trận phát triển kiến thức, kỹ năng ứng với trình tự thực hiện các môn học của CTĐT, trong đó trục dọc mô tả các môn học theo trình tự thời gian của CTĐT, cột ngang là các chủ đề của CĐR3*. Ma trận này được coi như lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo; giúp ta xác định trình tự phát triển các kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn(CDIO/CDIE), và là cơ sở để hoàn thiện Dự thảo CTĐT lần 2 (CTĐT2*) 
Bảng 2 dưới đây là một trích đoạn về ví dụ thực tế của ma trận tổng quát hóa việc đối ứng CTĐT. Ma trận được điền các mục phù hợp ở chỗ là mỗi chủ đề được tích hợp vào các môn học của chương trình; trình tự môn học và trình độ/mức độ năng lực mong muốn được xác định trước đây (xem Bảng1) hoặc được đề xuất từ các cuộc khảo sát các bên liên quan sẽ quyết định các mục điền vào phù hợp.
Ở điểm này, các giảng viên tham gia vào việc giảng dạy các môn học trong CTĐT* phải tham gia vào quá trình thiết kế  CTĐT* này. Họ đóng góp cái nhìn sâu sắc vào tính khả thi của việc tích hợp các kỹ năng cụ thể vào nội dung chuyên môn mà họ phụ trách, và họ cũng là người phê chuẩn trình tự dự định của CĐR. Đây là một việc rất mới và khó đối với đa số giảng viên, nhưng bằng thái độ nghiêm túc, tìm hiểu sâu sắc ý tưởng của mô hình CDIO để tham gia vào việc thiết kế CTĐT* như thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học, thông qua các quá trình chỉnh sửa lặp đi, lặp lại, các giảng viên sẽ làm chủ được việc cấu trúc lại môn học mình phụ trách phù hợp với phương pháp tiếp cận CDIO và họ sẽ hình thành quyền sở hữu đối với CTĐT tích hợp mới .

Bảng 2 : TRÍCH ĐOẠN MỘT MA TRẬN ĐỐI ỨNG CTĐT*
	Môn học m
CĐR2 ( trích đoạn )
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	....

	1.1   Kiến thức khoa học cơ bản
	
	
	
	
	
	
	

	1.2   Kiến thức Nền tảng chuyên ngành cốt lõi
	
	
	
	
	
	
	

	1.3   Kiến thức Nền tảng chuyên ngành nâng cao
	
	
	
	
	
	
	

	2.1   Lập luận chuyên ngành & giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	
	
	

	2.2   Thử nghiệm & khám phá kiến thức
	
	
	
	
	
	
	

	2.3   Suy nghĩ tầm hệ thống
	
	
	
	
	
	
	

	2.4   Kỹ năng & thái độ cá nhân
	
	
	
	
	
	
	

	2.5   Kỹ năng & thái độ chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	3.1   Làm việc theo nhóm
	
	
	
	
	
	
	

	3.2   Giao tiếp
	
	
	
	
	
	
	


Bước 6: Chủ nhiệm Ban CNĐA CDIO Khoa biên soạn Dự thảo CTĐT lần 2 (CTĐT2*) & tổ chức hội thảo rộng để lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên… và hoàn thiện chương trình đào tạo nói trên. Sản phẩm bước này là Dự thảo CTĐT lần 3 (CTĐT3*) .
Bước 7: Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường thẩm định, đối chiếu CTĐT3* với CĐR3*, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và góp ý hoàn chỉnh CTĐT ứng với việc định vị nghề nghiệp của sản phẩm đào tạo (xem PHỤ LỤC 16). Các Ban CNĐA CDIO Khoa hoàn thiện Chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (Chương trình đào tạo theo mô hình CDIO ) theo mẫu tại PHỤ LỤC 9.
Bước 8: Ban CNĐA CDIO Trường hoàn chỉnh hồ sơ Phần Xây dựng CTĐT theo phương pháp tiếp cận CDIO của Đề án để trình Hiệu trưởng phê duyệt và chính thức ban hành Chương trình đào tạo theo mô hình CDIO các ngành đào tạo cấp đại học theo hệ chính quy của HUFLIT. 
Bước 9: Ban CNĐA CDIO Khoa lên kế hoạch xây dựng chuẩn đầu ra cấp độ 4 CĐR 4*(tham khảo PHỤ LỤC 14 & PHỤ LỤC 15) và Đề cương chi tiết các môn học cốt lõi của ngành theo theo phương pháp tiếp cận CDIO (tham khảo  PHỤ LỤC 17 & PHỤ LỤC 18). 
Hiệu trưởng
Chủ nhiệm Đề án CDIO HUFLIT

PGS.TS Bùi. Ngọc Thọ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quy trình xây dựng Chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO
[1] Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch), “Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO”, NXB ĐHQG-HCM, 2009 (Bản dịch tiếng Việt từ nguyên bản: E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. Brodeur, Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach, Copyright © 2007 Springer Science+Business Media, LLC. All Rights Reserved);

[2]: Một số tài liệu từ Hội thảo về "Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình đào tạo theo mô hình CDIO".do ĐHQG TP HCM tổ chức vào tháng 12/2010:

B-1 [2] Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của khoa CNTT trường ĐH KHTN theo CDIO

Đinh Bá Tiến, Lê Hoài Bắc, Trần Đan Thư, Dương Anh Đức

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM

B-3[2] Một số kinh nghiệm xây dựng đề cương môn học theo CDIO

Hồ Bảo Quốc, Lê Hoài Bắc Khoa Công Nghệ Thông Tin 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

C-1[2] Đối sánh chương trình Kỹ thuật Chế tạo với đề cương CDIO: Khảo sát ITU

Trần Nguyễn Hoài An, Nguyễn Hữu Lộc, Phan Thị Mai Hà, Lưu Thanh Tùng, Trần Sĩ Hoài

Trung và nhóm CDIO Khoa Cơ Khí, Trường Đại học B Khoa, Đại học Quốc Gia Tp. HCM

C-3[2] Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình CDIO

Thái Thị Thu Hà, Trần Thiên Phúc, Nguyễn Hữu Lộc, Huỳnh Ngọc Hiệp

Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP. HCM

D-1[2] Tích hợp chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO vào đề cương môn học trong khung chương trình đào tạo
TS. Vũ Anh Dũng PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở ĐHQGHN, 2010

[4]: Nghiên cứu mô hình tiếp cận CDIO trong điều kiện ràng buộc .        

Vương Triễn - Hotasi lược dịch;
 [5] Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 (Ban  hành kèm theo Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007)

[6] Văn bản số: 2196/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

[7] Tuyên bố về Sứ mạng, Mục tiêu của Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TPHCM.

 [8] Kết quả phân tích mức độ về Kiến thức-Thái độ-Kỹ năng của Bloom, Harrow, Simpson và Krathwohl (Trích tài liệu Tư vấn thực hành xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình giáo dục đại học trong các trường đại học và cao đẳng, Hà Nội, tháng 5 năm 2010)
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Sự phát triển đều đặn
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Các thay đổi thể chế





Thành quả học tập của sinh viên








� kỹ năng kiến tạo sản phẩm/dự án là cụm từ viết tắt của : “kỹ năng kiến tạo sản phẩm quy trình, hệ thống ( đối với kỹ sư các ngành kỹ thuật) hoặc  dự án, chiến lược, tổ chức, sản phẩm, và dịch vụ (đối với cử nhân các ngành ngoài kỹ thuật”


�* TIÊU CHUẨN 3 – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP *


Một chương trình đào tạo được thiết kế có các khóa học kiến thức chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, có một kế hoạch rõ ràng trong việc tích hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống.
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